
ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG DUY TÂN

DANH SÁCH
CÁC CƠ SỞ DẠY THÊM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG DUY TÂN

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày     /6/2026 của UBND phường)

STT Cơ sở dạy thêm Địa chỉ Chủ cơ sở Số ĐT của 
chủ cơ sở

Giấy phép số… 
ngày/tháng/năm Cơ quan cấp giấy phép

1
Trung tâm bồi dưỡng kiến thức 
tổng hợp Luxury thuộc công ty 
TNHH MTV HL 

Số nhà 26, TDP Yên 
Bình, P. Duy Tân

Đào Xuân Hải 0978845266 GP số 0700909707
Ngày  23/10/2025

Phòng Doanh Nghiệp - Sở 
Tài Chính Tỉnh Ninh Bình

2
Trung tâm bồi dưỡng kiến thức 
tổng hợp Luxury thuộc công ty 
TNHH MTV HL 

Số nhà 01, Ngõ 78, 
TDP Yên Bình, P. 
Duy Tân.

Đào Xuân Hải 0978845266 GP số 0700909707
Ngày 23/10/2025

Phòng Doanh Nghiệp - Sở 
Tài Chính Tỉnh Ninh Bình

3
Trung tâm bồi dưỡng kiến thức 
tổng hợp Luxury thuộc Cty 
TNHHMTVHL

Số nhà 32, TDP Khả 
Duy, P. Duy Tân  

Đào Xuân Hải 0978845266 GP số 0700909707
Ngày 23/10/2025

Phòng Doanh Nghiệp - Sở 
Tài Chính Tỉnh Ninh Bình

4
Trung tâm bồi dưỡng kiến thức 
tổng hợp Luxury thuộc Cty 
TNHHMTVHL

Số nhà 300, TDP 
Đông Nội, phường 
Duy Tân

Đào Xuân Hải 0978845266 GP số 0700892108
Ngày 04/3/2025

Phòng Doanh Nghiệp - Sở 
Tài Chính Tỉnh Ninh Bình

5 Hộ kinh doanh lớp học thêm 
Lương Mạnh Tùng

Số 32, TDP Nha Xá - 
P. Duy Tân

Lương Mạnh 
Tùng 083140584 GP số 06B8007189

Ngày cấp 5/3/2025
Phòng tài chính kế hoạch thị 
xã Duy Tiên

6 Hộ kinh doanh lớp học thêm 
ông Khởi

Số nhà 30 TDP Đô 
Quan, P. Duy Tân Phạm Văn Khởi 0345607605 GP số 06B8007188

Ngày cấp 5/3/2025
Phòng tài chính kế hoạch 
Thị xã Duy Tiên.
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STT Cơ sở dạy thêm Địa chỉ Chủ cơ sở Số ĐT của 
chủ cơ sở

Giấy phép số… 
ngày/tháng/năm Cơ quan cấp giấy phép

7 Hộ kinh doanh lớp học thêm cô 
Hà Toán

Số nhà 8 ngõ 66 TDP 
Lảnh Trì, P.Duy Tân Bùi Thanh Tuấn 0822875688

GP số 06B8007187
Ngày cấp 5/3/2025 Phòng tài chính kế hoạch 

Thị xã Duy Tiên

8 Hộ kinh doanh Phạm Thị 
Phượng

Số nhà 3 ngõ 20 TDP 
Đô Quan, P. Duy Tân 

Phạm Thị 
Phượng 0334347996 Mã số: 03515300447

Ngày cấp 11/8/2025
Phòng kinh tế, hạ tầng và 
đô thị, phường Duy Tân

9 Hộ kinh doanh lớp học thêm 
Tiếng Anh cô Hà

Xóm 4, TDP Hoàn 
Dương, P. Duy Tân  

Nguyễn Văn 
Tám 0962573475 GP số 06B8007190

Ngày cấp 5/3/2025
Phòng tài chính kế hoạch thị 
xã Duy Tiên 

10
Trung tâm bồi dưỡng kiến thức 
tổng hợp Luxury thuộc Cty 
TNHHMTVHL

Số nhà 460, đường 
Trần Bình Trọng, TDP 
Đông Ngoại, P Duy 
Tân

Đào Xuân Hải 0978845266 GP số 00015
Ngày 14/11/2025

Phòng Doanh Nghiệp - Sở 
Tài Chính Tỉnh Ninh Bình
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